




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

T

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hòa giải thương mại 

1 Cấp Giấy 

phép thành 

lập Trung tâm 

hòa giải 

thương mại   

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND, thành phố 

xem xét, cấp Giấy 

phép thành lập 

Trung tâm hòa 

giải thương mại.  

- Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày Sở Tư 

pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét cấp giấy 

phép thành lập cho 

Trung tâm hòa 

giải thương mại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

trình 

Không  

 

 

 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ.  

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ.  

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp.  

- Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

2 Cấp lại Giấy 

phép thành 

lập Trung 

tâm hòa giải 

thương mại, 

Giấy phép 

thành lập Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại 

diện của tổ 

chức hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

Trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

cấp lại Giấy phép 

thành lập cho 

Trung tâm hòa 

giải thương mại, 

chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

trình 

 

Không - Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

-  Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ.  

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 
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tại Việt Nam Tổ chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt 

Nam  

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

3 Bổ sung hoạt 

động hòa giải 

thương mại 

cho Trung 

tâm trọng tài 

- Trong thời hạn 

07 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét, bổ sung 

hoạt động hòa giải 

thương mại cho 

Trung tâm trọng 

tài,  

- Trong thời hạn 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày Sở Tư 

pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét quyết 

định bổ sung hoạt 

động hòa giải 

thương mại cho 

Trung tâm trọng 

tài  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Một 

phần 

 

Không - Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ.  

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp.  

- Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

4 Thay đổi tên 

gọi, địa chỉ 

trụ sở Trung 

tâm hòa giải 

thương mại 

sang tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

khác; đăng ký 

1. Trường hợp 

thay đổi về tên gọi, 

Trung tâm hòa 

giải thương mại: 

- Trong thời hạn 

07 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Một 

phần 

 

Không  - Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 
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hoạt động 

Trung tâm 

hòa giải 

thương mại 

khi thay đổi 

địa chỉ trụ sở 

sang tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

khác  

UBND thành phố 

xem xét, có văn 

bản chấp thuận nội 

dung thay đổi. 

- Trong thời hạn 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày Sở Tư 

pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét có văn 

bản chấp thuận nội 

dung thay đổi.  

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

văn bản chấp 

thuận của Chủ tịch 

UBND thành phố 

về việc thay đổi 

tên gọi có hiệu lực, 

Trung tâm hòa 

giải thương mại 

gửi Giấy đề nghị 

thay đổi về việc 

thay đổi tên gọi 

trong Giấy đăng 

ký hoạt động qua 

dịch vụ bưu chính 

hoặc trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia. Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được Giấy đề 

nghị của Trung 

tâm, Sở Tư pháp 

quyết định thay 

đổi tên gọi trong 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung 

tâm  

2. Trường hợp 

thay đổi địa chỉ trụ 

sở sang tỉnh, thành 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp.  

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 
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phố trực thuộc 

Trung ương khác  

- Trong thời hạn 

03 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

cấp Giấy phép 

thành lập cho 

Trung tâm. Trong 

thời hạn, 02 ngày 

làm việc kể từ 

ngày Sở Tư pháp 

trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch 

UBND thành phố 

cấp Giấy phép 

thành lập cho 

Trung tâm.  

- Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị, Sở 

Tư pháp cấp Giấy 

đăng ký hoạt động 

cho Trung tâm 

5 Cấp Giấy 

phép thành 

lập Chi 

nhánh/Văn 

phòng đại 

diện của Tổ 

chức hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam  

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét, cấp Giấy 

phép thành lập cho 

chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của 

tổ chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài.  

- Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Một 

phần 

 

Không  - Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 



5 

 

kể từ ngày Sở Tư 

pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét cấp giấy 

phép thành lập cho 

Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của 

tổ chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài. 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng của 

Bộ Tư pháp. 

6 Đăng ký làm 

hòa giải viên 

thương mại 

vụ việc  

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, 

trường hợp từ chối 

phải thông báo lý 

do bằng văn bản  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Một 

phần 

 

Không   - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ.  

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

7 Đăng ký hoạt 

động Trung 

tâm hòa giải 

thương mại 

sau khi được 

cấp Giấy 

phép thành 

lập 

Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp cấp Giấy 

đăng ký hoạt động 

cho Trung tâm hòa 

giải thương mại  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Một 

phần 

 

Không  - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 
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ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

8 Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm hòa giải 

thương mại 

Trong thời hạn 05 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp cấp Giấy 

đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

trình 

 

 Không   - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 5/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

9 Cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt 

động Trung 

tâm hòa giải 

thương mại, 

chi nhánh 

Trung tâm 

hòa giải 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt 

động cho Trung 

tâm hòa giải 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

trình 

 

Không  - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 
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thương mại, 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

chi nhánh tổ 

chức hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam  

thương mại, Giấy 

đăng ký hoạt động 

cho Chi nhánh 

Trung tâm hòa 

giải thương mại, 

Giấy đăng ký hoạt 

động cho chi 

nhánh của tổ chức 

hòa giải thương 

mại nước ngoài tại 

Việt Nam  

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 5/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

10 Chấm dứt 

hoạt động 

Trung tâm 

hòa giải 

thương mại 

trong trường 

hợp Trung 

tâm hòa giải 

thương mại 

tự chấm dứt 

hoạt động  

Trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày 

nhận được báo cáo 

của Trung tâm 

trọng tài thương 

mại, Sở Tư pháp 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

quyết định thu hồi 

Giấy phép thành 

lập. 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày Quyết 

định thu hồi của 

Chủ tịch UBND 

thành phố có hiệu 

lực, Sở Tư pháp 

quyết định thu hồi 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung 

tâm  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

trình 

 

Không  - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

11 Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh tổ 

chức hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hoạt 

động cho chi 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Không  - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 
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tại Việt Nam 

sau khi được 

cấp Giấy 

phép thành 

lập  

nhánh  Mức độ: Toàn 

trình 

 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ.  

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

12 Thay đổi tên 

gọi, Trưởng 

chi nhánh, 

địa chỉ trụ sở 

sang tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

khác của chi 

nhánh tổ 

chức hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam; 

đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh tổ 

chức hoà giải 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

khi thay đổi 

tên gọi, 

Trưởng chi 

nhánh 

1. Trường hợp 

thay đổi về tên gọi, 

Trưởng chi nhánh:  

- Trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét, có văn 

bản chấp thuận nội 

dung thay đổi; 

trường hợp từ chối 

phải thông báo lý 

do bằng văn bản  

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

văn bản chấp 

thuận của Chủ tịch 

UBND thành phố 

về việc thay đổi 

tên gọi có hiệu lực, 

Chi nhánh gửi đề 

nghị thay đổi tên 

gọi trong Giấy 

đăng ký hoạt động 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

tình 

 

Không  - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 



9 

 

qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực 

tiếp đến Sở Tư 

pháp nơi chi 

nhánh đăng ký 

hoạt động hoặc 

trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia. Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày  nhận được 

đề nghị của chi 

nhánh, Sở Tư 

pháp quyết định 

thay đổi tên gọi 

trong Giấy đăng 

ký hoạt động của 

chi nhánh.   

2. Trường hợp 

thay đổi địa chỉ trụ 

sở sang tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương khác:  

- Trong thời hạn 

05 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

cấp Giấy phép 

thành lập cho Chi 

nhánh; gửi thông 

báo cho Sở Tư 

pháp tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương nơi 

Chi nhánh đặt trụ 

sở cũ.  

13 Chấm dứt 

hoạt động của 

chi nhánh, 

văn phòng 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận báo 

cáo của chi nhánh, 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không - Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 

của Chính phủ. 



10 

 

đại diện của 

tổ chức hòa 

giải thương 

mại nước 

ngoài tại Việt 

Nam trong 

trường hợp 

chi nhánh, 

văn phòng 

đại diện chấm 

dứt hoạt động 

theo quyết 

định của tổ 

chức hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

hoặc tổ chức 

hòa giải 

thương mại 

nước ngoài 

thành lập chi 

nhánh, văn 

phòng đại 

diện tại Việt 

Nam chấm 

dứt hoạt động 

ở nước ngoài 

văn phòng đại 

diện, Sở Tư pháp 

trình Chủ tịch 

UBND thành phố 

xem xét, quyết 

định thu hồi Giấy 

phép thành lập chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện; Sở Tư 

pháp quyết định 

thu hồi Giấy đăng 

ký hoạt động  của 

chi nhánh  

thành phố Cần 

Thơ  

Mức độ: Toàn 

trình 

- Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp.  

-   Thông tư số 

03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 

11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

 

  

 




